
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI MGB THÁNG 10/2023

Thứ

Tuần

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tuần 1
Từ 2/10 đến

06/10

Văn hoc
Thơ : Đôi mắt
(Trẻ chưa biết)

Khám Phá
Tôi là ai?
(MT35)

Vận Động
-VĐCB: Bò thấp
chui qua qua cổng
-TCVĐ: Ô tô và

chim sẻ

Âm nhạc
-NDTT:Dạy hát: Đôi mắt xinh
- NDKH:+Nghe hát: Năm ngón
tay ngoan
+TCAN: Tai ai tinh

Tạo hình
Tô nét, tô màu

bạn gái

Tuần 2
Từ 9/10 đến

13/10

Vân học
Truyện: Gấu con
bị đau răng.
(Trẻ đã biết)

LQVT
NBPB: 1- nhiều
BT: trang 9

Vận động
-VĐCB: Bật về
phía trước.

-TCVĐ: Kéo cưa
lừa xẻ

Âm nhac
-NDTT :Nghe hát Mừng sinh
nhật
-NDKH:+VĐ: Tay thơm tay
ngoan
+TCAN:Nhìn hình đoán tên bài
hát

Tạo hình
Tô màu trang

phục bạn trai, bạn
gái.

Tuần 3
Từ 16/10 đến

20/10

Văn học
Thơ : Tâm sự của

cái mũi
(Trẻ chưa biết)

Khám phá
Son môi (QT5E)

Vận động
-VĐCB: Đi thay
đổi tốc độ theo

hiệu lệnh
-TCVĐ: Bắt bướm

Âm nhac
- NDTT: DVĐ: Khuôn mặt cười
-NDTT:+Nghe hát: Thằng tý sún
+TCAN: Nghe tiếng hát tìm đồ
vật

Tạo hình
Xé dán trang trí
chiếc mũ (MT 83)

Tuần 4
Từ 23/10 đến

27/10

Vân học
Thơ: Thỏ bông bị

ốm
( Trẻ chưa biết)

LQVT
Ghép đôi. (Montesstori)

BT trang 16

Vận động
-VĐCB: Ném xa

bằng 1 tay
-TCVĐ: Bắt chước

tạo dáng

Âm nhạc
-NDTT:Dạy hát: Mời bạn ăn
-NDKH:+Nghe hát: Lí cây bông
+TCAN: Ai đoán giỏi

Tạo hình
Cắt dán trang
phục bé thích



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI MẪU GIÁO LỚN THÁNG 10
Thực hiện dự án : Đôi bàn tay

Thứ Tuần I
Từ ngày 02 đến ngày

06/ 2023

Tuần II
Từ ngày 09 đến ngày

13/10/ 2023

Tuần III
Từ ngày 16 đến ngày

20/10/2023

Tuần IV
Từ ngày 23 đến ngày

27 /10 /2023
Hai PTVĐ

- VĐCB:+ Đi nối bàn
chân tiến lùi( VĐ mới)
+ Bật sâu 40-50cm.(VĐ

ôn)
- TCVĐ: Ai nhanh nhất

VĂN HỌC
Đồng dao:Mười ngón tay
( Dạy trẻ đọc diễn cảm)

PTVĐ
- VĐCB:+ Chạy thay đổi
hướng vận động theo đúng

hiệu lệnh. (MT: 3)
(VĐ mới)

+ Bật chụm tách chân
(VĐ ôn)

- TCVĐ: Cáo và thỏ

VĂN HỌC
Truyện: Tay trái- Tay phải

(Đa số trẻ chưa biết)

Ba TẠO HÌNH
In đồ từ bàn tay ,ngón tay

(Đề tài)

TẠO HÌNH
Cắt dán đồ dùng đồ chơi bé

thích
( Tiết đề tài) ( MT 95)

TẠO HÌNH
Vẽ trang trí váy tặng mẹ

(Tiết đề tài)

TẠO HÌNH
Đôi bàn tay chuyển động

( Dự án steam: Đôi bàn tay)

Tư TOÁN
Đếm đến 6, nhận biết các
nhóm có số lượng 6, chữ

số 6

KPKH
Khám phá đôi bàn tay

( Dự án steaam : Đôi bàn
tay)

TOÁN
Tách gộp trong phạm vi 6

KPKH
Đồ dùng ,đồ chơi của bé

Năm LQCC
Làm quen nhóm chữ

" a,ă,â"

LQCC
Trò chơi với nhóm chữ

“ a,ă,â”

LQCC
Tập tô nhóm chữ " a, ă, â”

LQCC
Làm quen nhóm chữ“ e,ê ”



Sáu ÂM NHẠC
- NDTT:

+ Dạy hát: “ Năm ngón
tay ngoan ” ( MT: 96)

- NDKH:
+ Nghe hát : “Bàn tay

mẹ ”.
+ TCÂN: Ai nhanh hơn

ÂM NHẠC
- NDTT:

+ VĐTTTPH “Tập tầm
vông ”
-NDKH:

+ NH: Em là bông hồng nhỏ
+ TC: Nghe âm thanh đoán

tên nhạc cụ

ÂM NHẠC
-NDTT:

+ Dạy hát: “ Mẹ và cô”
-NDKH:

+ Nghe hát : “Ầu ơ lý ru
con ” .

+ TCÂN: Hộp tiếng động
(Ứng dụng montessori)

ÂM NHẠC
- NDTT

+Dạy hát : Em nặn đồ chơi
- NDKH:

+NH: : Đồ chơi của em
+Trò chơi: ô cửa bí mật
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Thứ Tuần I Tuần II Tuần III Tuần IV

T2

Thể dục
- VĐCB: Đi trên vạch kẻ thẳng

trên sàn
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng.

Thể dục
- VĐCB: Ném trúng đích nằm

ngang
- TCVĐ: Về đúng nhà

Thể dục
- VĐCB: Bò chui qua cổng
- TCVĐ: Tung cao hơn nữa.

Thể dục
- VĐCB: Bật liên tục về phía

trước.
- TCVĐ: Kéo co

T3

Văn học
Truyện:

Dê con nhanh trí
(Đa số trẻ chưa biết)

Văn học
Truyện:

Cậu bé mũi dài
(Đa số trẻ chưa biết)

Văn học
Đồng dao: Tay đẹp
(Đa số trẻ chưa biết)

Văn học
Truyện:

Những giọt mồ hôi đáng
khen

(Đa số trẻ chưa biết)

T4
LQVT

So sánh chiều rộng 2 đối
tượng

Khám phá
Sự kỳ diệu của đôi bàn tay

(Steam)

LQVT
Dạy trẻ so sánh chiều cao 2 đối

tượng

Khám phá
Trò chuyện về phòng chống

bạo hành trẻ em.

T5

Tạo hình
In bàn tay tạo hình các con

vật
(Đề tài)

Tạo hình
Vẽ quần áo của bé.

(Đề tài)

Tạo hình
Làm vòng đeo tay tặng mẹ

(Steam)

Tạo hình
Tô màu những chiếc ô.

(Đề tài)

T6

Âm nhạc
- NDTT:DH: Mừng sinh nhật
- NDKH: TCAN: Ai nhanh

nhất

Âm nhạc
- NDTT: DH: Cái mũi

- NDKH: TCAN: Tai ai tinh

Âm nhạc
- NDTT: VĐMH: Tập tầm

vông
- NDKH: Nghe hát: Năm ngón

tay ngoan

Âm nhạc
- NDTT:DH: Mời bạn ăn
- NDKH: TCAN: Chuyền

bóng theo nhạc



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TRẺ KHỐI NHÀ TRẺ THÁNG 10/2023

Thứ Tuần 1
Từ ngày 2/10-
6/10/2023

Tuần 2
Từ ngày 09/10-
13/10/2023

Tuần 3
Từ ngày 16/10 -
20/10/2023

Tuần 4
Từ ngày 23/10 -
28/10/2023

Thứ 2 Vận động
- VĐCB: Bò thẳng

hướng trong đường hẹp
- TCVĐ: Chiếc đồng hồ

Vận động
VĐCB: Tung bóng bằng 2

tay
TCVĐ: Chìm nổi

Vận động
VĐCB: Bò chui qua dây

TCVĐ: Dung dăng dung dẻ

Vận động
- VĐCB: Đi trên ghế thể

dục
- TCVĐ: Tung bóng

Thứ 3 Hoạt động tạo hình
Di màu tự do

Hoạt động tạo hình
In cánh hoa tặng cô

(Mẫu)

Hoạt động tạo hình
Làm ổ rơm

Hoạt động tạo hình
Tô màu cái ô

(Mẫu)
Thứ 4 Làm quen văn học

Thơ: Bé Biết bye bye
(Đa số trẻ chưa biết)

Làm quen văn học
Thơ:Yêu mẹ

(Đa số trẻ chưa biết)
(MT23)

Làm quen văn học
Thơ:Đồ chơi

(Đa số trẻ chưa biết)

Làm quen văn học
Truyện: Chiếc xích đu màu

đỏ
(Đa số trẻ chưa biết)

Thứ 5 Hoạt động nhận biết
Lớp học của bé

Hoạt động nhận biết
NBPB: Màu xanh

Hoạt động nhận biết
Đồ dùng học tập của bé

(Ứng dụng PP
montessori)

Hoạt động nhận biết
NBPB: Màu xanh – màu

đỏ

Thứ 6 Âm nhạc
NDTT:

Dạy hát : Bé rất ngoan
NDKH:

TC: Hãy lắng nghe

Âm nhạc
NDTT:

VĐMH: Múa cho mẹ xem
NDKH:

Nghe: Ru con Bắc Bộ

Âm nhạc
NDTT:

Nghe:Con chim hót trên
cành cây.NDKH:
TC: Ai nhanh hơn

Âm nhạc
Cảm thụ âm nhạc qua tiết

tấu nhanh- chậm


